
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2012 PLANER 304MM 105 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

125 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2030S Planer Jointer 005 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2030S Planer Jointer 007 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2030S Planer Jointer 130 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2030S Planer Jointer A09 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2414 Portable Cut-off 100 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2701N Table Saw 117 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2701N Table Saw 118 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2701N Table Saw 120 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 2701N Table Saw 122 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 7104L Chain Mortiser 140 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 9227C Sander Polisher 025 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 9237C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

032 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 9237CB Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

032 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 BHS630 Cordless Circular Saw 078 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 BJS100 Cordless Metal Shear 026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 BJS101 Cordless Metal Shear 026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 BJS160 Cordless Straight Shear 026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 BJS161 Cordless Straight Shear 026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 BUK360 Cordless Cultivator 019 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 BUK360 Cordless Cultivator 019-2 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 CE001G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

020 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

038 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 CE003G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

019 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 CE004G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

017 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DCE090 Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

014 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DHS630 Cordless Circular Saw 078 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DHS710 Cordless Circular Saw 081 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DJS100 Cordless Metal Shear 026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DJS101 Cordless Metal Shear 026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DJS160 Cordless Straight Shear 026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DJS161 Cordless Metal Shear 026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DLM230 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

064 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DLM480 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

117 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DLM481 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

117 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DLM538 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

117 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 DLM539 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

117 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 GA055G Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

005 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 GA056G Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B 005 1



ằng Pin

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 HR2610 Combination Hammer 051 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 HR2610T Combination Hammer 051 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 HR2611F Combination Hammer 051 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 HR2611FT Combination Hammer 051 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 HS7100 Circular Saw 081 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JR002G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JR002G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JR3020 RECIPRO SAW 014 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JR3020 RECIPRO SAW 015 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JR3060T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

017 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JR3060T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

019 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JR3070CT Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

017 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JR3070CT Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

019 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JS1000 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JS1601 Máy Cắt Kim Loại Thẳng Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Động Cơ Điện

026 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JS1660 Straight Shear 006 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 JS1670 Straight Shear 006 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LF1000 Flip over saw 131 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LF1000 Flip over saw 175 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LF1000 Flip over saw 177 4

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LF1000 Flip over saw 178 4

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LF1000 Flip over saw A06-1 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LF1000 Flip over saw A06-2 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LM001J Cordless Lawn Mower 105 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LM001J Cordless Lawn Mower 111 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LM002J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

105 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 LM002J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

111 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 UB400MP Phụ Kiện Thổi 023 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 UB401MP Phụ Kiện Thổi 023 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 UB402MP Phụ Kiện Thổi 015 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 UB403MP Phụ Kiện Thổi 015 1

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 UK360D Cordless Cultivator 019 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 UK360D Cordless Cultivator 019-2 2

961012-7 Vòng chặn (EXT) E-6 VS001G Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 195 1
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